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Cái hài đánh trúng hơn bất kì vũ khí nào
                                            Tục ngữ Pháp







 Tiết 60: TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG
A. MỤC TIÊU KHI XÂY DỰNG BÀI HỌC
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực đặc thù
	 - Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng. 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật và ngôn ngữ. 
- Nhận biết được câu hỏi tu từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu; nêu được tác dụng của việc sử dụng câu hỏi tu từ và nghĩa hàm ẩn; giải thích được nghĩa của một số câu tục ngữ thông dụng. 
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống; nêu được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. 
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác. 

	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ: Nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.
- Năng lực giao tiếp: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 

	II. PHẨM CHẤT
Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
  - Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng,...
    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
2. Học sinh
- Đọc phần Kiến thức Ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc - hiểu văn bản trong SGK; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Đọc, Viết, Nói và Nghe, và thực hành bài tập SGK. 
C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
Hoàng Thị Kim Tuyến. Trường THCS Tân Phú. Quốc Oai. Hà Nôi.0913588994
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Bước 1: Giáo viên cho học sinh xem một đoạn phim hài: lão nhà giàu keo kiệt và túi tiền và đặt câu hỏi:
1/ Nội dung của bộ phim nói về vấn đề gì? 
2/ Hiện tượng đó trong cuộc sống bây giờ có tồn tại không? Theo em hiện tượng đó có cần phê phán và thay đổi không? 
3/ Bằng hiểu biết của mình, em hãy cho biết trong cuộc sống còn có một số hiện tượng xấu nào nữa? 
*Bước 2: HS theo dõi phim, trả lời câu hỏi
GV hướng dẫn nếu cần
Gợi ý: 
1/ Bộ phim nói về một lão nhà giàu có nhưng tính tình hà tiện, bủn xỉn, không muốn mất cho ai một đồng. Cuối cùng mất hết cả túi tiền. 
2/ Hiện tượng đó bây giờ trong cuộc sống vẫn còn tồn tại và đó là hiện tượng xấu, cần phê phán và thay đổi.
3/ Tham lam, thích khoe mẽ, thích nói khoác, hay chê bai người khác...
GV chốt, vào bài
 	Thông qua đoạn phim vừa xem đã mang lại tiếng cười thật vui. Bên cạnh tiếng cười, bộ phim còn cho ta nhận thấy được những thói hư tật xấu trong cuộc sống cần phải lên tiếng phê phán và tẩy chay. Thực tế trong cuộc sống luôn tồn tại những thói hư tật xấu và người ta đã sử dụng hình thức gây cười để vừa tạo ra tính giải trí vui vẻ vừa tạo nên những bài học ý nghĩa sâu sắc. Đến với bài học số 5- Những câu chuyện hài các em sẽ được tiếp cận với một số văn bản thuộc thể loại hài kịch, truyện cười, ca dao trào phúng đều hướng đến cùng một chủ đề; chúng ta sẽ thấy được giá trị của những văn bản đó đã tạo ra tiếng cười thú vị cho người đọc và có những bài học. Mời các em mở sách giáo khoa trang 99 chúng ta cùng học bài mới.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Tìm hiểu giới thiệu bài học
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
b. Nội dung: HS chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết về bài học.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	I. Giới thiệu bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học (SGK/tr.99) và cho biết:
1) Bài học “Những câu chuyện hài” gồm những văn bản đọc nào?
2) Các VB đọc thuộc thể loại nào?
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào phần khám phá tri thức ngữ văn của bài học.
	*Chủ đề bài học: Phê phán những thói hư tật xấu của con người, những hủ tục xấu thông qua những tiếng cười trào phúng, hài hước.
*Thể loại: Kịch, truyện cười, ca dao trào phúng.
*VB đọc chính: 
- Văn bản 1: Trưởng giả học làm sang (Trích, Mô – li - e).
- Văn bản 2: Chùm truyện cười dân gian Việt Nam. 
- Văn bản 3: Chùm ca dao trào phúng. 
- Văn bản thực hành đọc: Giá không có ruồi (Trích, A – dít Ne – xin)

 


2.2. Khám phá tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về hài kịch và truyện cười.
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về những đặc điểm của thể loại.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:  
Phiếu học tập 01.
	Tri thức Ngữ văn: Hài kịch
	Trả lời

	Khái niệm
	

	Xung đột kịch
	

	Nhân vật
	

	Lời thoại
	

	Thủ pháp trào phúng
	


Phiếu học tập 02.
	Tri thức Ngữ văn: Truyện cười
	Trả lời

	Khái niệm
	 

	Cốt truyện
	 

	Bối cảnh
	 

	Nhân vật
	 



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	II. Khám phá tri thức ngữ văn

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV yêu cầu HS theo dõi SGK tr.100, đọc thầm phần Tri thức ngữ văn và trình bày các thông tin đã chuẩn bị trong Phiếu học tập 01,02.
*GV nêu câu hỏi:
- Hs nhóm 1,2 theo dõi, điền phiếu 01
- Hs nhóm 3,4 theo dõi, điền phiếu 02
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tái hiện lại kiến thức vào Phiếu HT, chia sẻ. 
- GV quan sát, hỗ trợ.
Dự kiến sản phẩm
	Tri thức Ngữ văn: Hài kịch
	Trả lời

	Khái niệm
	Là một thể loại của kịch hướng vào sự cười nhạo cái xấu , lố bịch,… đối lập với cái chuẩn mực về cái đẹp,

	Xung đột kịch
	Phổ biến nhất là sự không tương xứng giữa cái bên trong với cái bên ngoài;

	Nhân vật
	Là những kiểu người có tính cách tiêu biểu cho các thói xấu

	Lời thoại
	Mang đậm tính khẩu ngữ,…

	Thủ pháp trào phúng
	Tạo tình huống kịch tính; dùng điệu bộ gây cười; thủ pháp phóng đại, …


PHT 02
	Truyện cười
	Trả lời

	Khái niệm
	Là một thể loại tự sự dùng tiếng cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu và nhằm mục đích giải trí.

	Cốt truyện
	Tập trung vào sự việc có yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu.

	Bối cảnh
	Thường bị cường điệu so với thực tế có yếu tố bất ngờ.

	Nhân vật
	Là đối tượng bị chế giễu.



Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS lên trình bày kết quả, chia sẻ hiểu biết bản thân.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	1.  Hài kịch
- Hài kịch là một thể loại của kịch hướng vào sự cười nhạo cái xấu, lố bịch, lạc hậu… đối lập với các chuẩn mực về cái đẹp, tiến bộ. 
- Xung đột phổ biến nhất là sự không tương xứng giữa cái bên trong với cái bên ngoài; biểu hiện qua hành động kịch với các sự việc, tình huống gây cười. 
- Nhân vật chính là những kiểu người có tính cách tiêu biểu cho các thói xấu đáng phê phán: hà tiện, tham lam, kiêu căng, khoe mẽ... 
- Lời đối thoại mang đậm tính khẩu ngữ, cấu trúc đối thoại dựa trên những nội dung đối nghịch. 
- Thủ pháp trào phúng: tạo tình huống kịch tính, cải trang; dùng điệu bộ gây cười; thủ pháp phóng đại, chơi chữ, gây hiểu lầm… 
2. Truyện cười
- Truyện cười là một thể loại tự sự có dung lượng nhỏ, dùng tiếng cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu, những điều trái với tự nhiên thuần phong mỹ tục của con người và nhằm mục đích giải trí. 
- Về hình thức thường ngắn.
- Cốt truyện tập trung vào sự việc có yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu, nghịch lý trong đời sống.
- Bối cảnh được xây dựng thường bị cường điệu so với thực tế, có yếu tố bất ngờ.
- Nhân vật chính trong truyện thường là đối tượng bị chế giễu. 
- Ngôn ngữ dân dã, nhiều ấn ý. 
- Truyện cười thường là truyện dân gian, đôi khi là truyện kể của văn học viết.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức trong bài học, vận dụng để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi rung chuông vàng và làm việc cá nhân ở nhà để tự tìm hiểu các VB.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
1) GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “XÂY DỰNG ĐỘI BÓNG”
Bài tập 1: Chọn đáp án đúng
Câu 1: Hài kịch là một thể loại của kịch đúng hay sai? 
A. Đúng
B. Sai
Câu 2:  Mục đích của hài kịch là: 
A. Hướng vào sự cười nhạo cái xấu, lố bịch, lạc hậu 
B. Hướng vào sự cười nhạo cái xấu, lố bịch, lạc hậu... đối lập với cái chuẩn mực về cái đẹp tiến bộ.   
C. Chế giễu cái xấu để cuộc sống tốt đẹp hơn.
D. Gây cười
Câu 3:  Xung đột phổ biến trong kịch là:  
A. Sự đối lập giữa cái tốt và cái xấu
B. Sự không tương xứng giữa cái bên trong với cái bên ngoài, biểu hiện qua hành động kịch với các sự việc tình huống gây cười.
C. Là biểu hiện qua hành động kịch với các sự việc tình huống gây cười.
D. Sự đối lập giữa cái tốt và cái xấu, giữa các nhân vật gây xung đột.
Câu 4:  Một số thủ pháp trào phúng trong hài kịch?  
A. Thủ pháp trào phúng: tạo tình huống kịch tính, cải trang. 
B. Thủ pháp trào phúng: dùng điệu bộ gây cười; thủ pháp phóng đại, chơi chữ, gây hiểu lầm… 
C. Thủ pháp trào phúng: tạo tình huống kịch tính, cải trang; dùng điệu bộ gây cười; thủ pháp phóng đại, chơi chữ, gây hiểu lầm…
D. Thủ pháp trào phúng: tạo độc thoại gây cười.
Câu 5: Truyện cười và hài kịch giống nhau ở điểm nào?  
A. Đều hướng vào mục đích dùng tiếng cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu, trái với tự nhiên và thuần phong mỹ tục. Qua đó còn nhằm mục đích giải trí.
B. Đều hướng vào mục đích dùng tiếng cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu, trái với tự nhiên và thuần phong mỹ tục. 
C. Dung lượng ngắn, đều thuộc văn học viết.
D. Đều chứa đựng khát vọng hướng tới sự hoàn thiện ở mỗi con người.
Đáp án:
	1A
	2B
	3B
	4C
	5A


4. HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG  
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học  để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân ở nhà để tự tìm hiểu các VB.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Về nhà hãy sưu tầm một số truyện cười dân gian, đọc và nhớ cốt truyện để chia sẻ cho bạn bè.


